
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  Số:  8331 /SGTVT-VTĐB Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 7 năm 2021 

V/v phối hợp đưa người dân Bình 

Thuận từ Thành phố Hồ Chí Minh về 

địa phương (đợt 1) 

 

 

 

Kính gửi:  

- Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình 

Thuận; 

- Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận; 

- Sở Y tế; 

- Công an thành phố; 

- Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, 

huyện. 

- Công ty TNHH một thành viên Bến xe Miền Đông; 

- Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh; 

- Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam; 

- Công ty Cổ phần Vận tải Minh Nghĩa; 

- Công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang 

FUTABUSLINES. 

 

 

Ngày 29 tháng 7 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận có Công văn 

số 2804/UBND-KGVX về việc phương án đón người dân từ Thành phố Hồ Chí 

Minh về tỉnh Bình Thuận (đợt 1). 

Ngày 30 tháng 7 năm 2021, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình 

Thuận có Phương án số 1609/PA-LĐTBXH đón người dân Bình Thuận từ Thành 

phố Hồ Chí Minh về tỉnh và thực hiện cách ly tập trung (Đợt 1). 

Ngày 30 tháng 7 năm 2021, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận cò 

Công văn số 2243/SGTVT-QLVT về việc đề nghị phối hợp, hỗ trợ đưa người dân 

Bình Thuận từ Thành phố Hồ Chí Minh về địa phương. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 

2452./UBND-ĐT ngày 23 tháng 7 năm 2021 về việc phối hợp đưa người dân từ 

Thành phố Hồ Chí Minh về địa phương các tỉnh, thành, Sở Giao thông vận tải có 

ý kiến như sau: 

1. Đề nghị Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Thuận, Sở Giao 

thông vận tải tỉnh Bình Thuận: 

KHẨN 
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- Là đơn vị đầu mối phối hợp với các sở ngành, quận, huyện, thành phố Thủ 

Đức và các đơn vị liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện; 

- Chủ động phối hợp với các đơn vị vận tải, các cơ quan, đơn vị liên quan, 

Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện trong quá trình tổ chức 

vận chuyển người dân đảm bảo việc vận chuyển đúng đối tượng và số lượng đã 

được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận chấp thuận và đảm bảo thực hiện các quy 

định và biện pháp phòng, chống dịch;  

- Tổng hợp danh sách những người thuộc đối tượng được nêu tại Công văn 

số 2804/UBND-KGVXNV của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, theo địa chỉ 

đang cư trú trên địa bàn từng quận, huyện, thành phố Thủ Đức, gửi cho Sở Giao 

thông vận tải và các cơ quan, địa phương có liên quan thuộc Thành phố Hồ Chí 

Minh biết và phối hợp khi triển khai thực hiện;  

- Tổ chức kiểm tra hành khách (tên trên Chứng minh nhân dân hoặc Căn 

cước công dân) theo danh sách đính kèm; 

- Đảm bảo thực hiện theo quy định các biện pháp phòng, chống dịch trong 

suốt quá trình vận chuyển của Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải trong thời gian 

đang thực hiện giãn cách toàn xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo 

Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ; 

- Có trách nhiệm thông báo đến người dân được đưa từ Thành phố Hồ Chí 

Minh về tỉnh Bình Thuận chủ động thông báo cho Ủy ban nhân dân phường, xã 

nơi đang cư trú về việc di chuyển khỏi nơi cư trú, đơn vị vận tải và đơn vị quản lý 

tại điểm tập kết để được phối hợp, hướng dẫn đảm bảo các biện pháp an toàn 

phòng, chống dịch và hỗ trợ thực hiện các thủ tục cần thiết khi rời nơi cư trú theo 

quy định; 

- Bố trí nhân sự đến sớm ít nhất 120 phút để hướng dẫn hành khách; cung 

cấp danh sách theo từng xe đến Công ty Cổ phần Vận tải Minh Nghĩa, Công ty Cổ 

phần Xe khách Phương Trang FUTABUSLINES và Công ty TNHH một thành viên 

Bến xe Miền Đông để phối hợp kiểm soát; làm việc với cơ quan y tế để bố trí 

nhân viên đến sớm nhằm thực hiện test nhanh đối với những hành khách chưa có 

giấy xét nghiệm; thông báo đến hành khách không được mang theo thú cưng lên 

trên xe khách; trang bị đồ bảo hộ phòng chống dịch cho tất cả hành khách lên xe; 

phối hợp với các đơn vị liên quan đảm bảo xe khách rời bến xe Miền Đông chậm 

nhất lúc 17 giờ 00 để tạo điều kiện cho Công ty TNHH một thành viên Bến xe 

Miền Đông phun khử khuẩn sân bãi và cán bộ, nhân viên Công ty kịp về nhà 

trước 18 giờ 00 theo quy định. 

2. Đề nghị Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh và Công ty Cổ phần Ánh 

Dương Việt Nam:  

- Tổ chức kiểm tra hành khách (tên trên Chứng minh nhân dân hoặc Căn 

cước công dân) theo danh sách đính kèm; 

- Sử dụng và điều phối các xe taxi đã được Sở Giao thông vận tải cấp phép 

hoạt động trong trường hợp cần thiết lưu thông trong khu vực nội đô thành phố, để 
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vận chuyển đúng đối tượng hiện đang cư trú trên địa bàn thành phố Thủ Đức và 

các quận, huyện; 

- Các đơn vị đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong quá trình tổ 

chức thực hiện như: vận chuyển không quá 50% sức chứa, tất cả người ngồi trên 

xe phải thực hiện khai báo y tế và đeo khẩu trang theo đúng quy định; không sử 

dụng hệ thống điều hòa và bắt buộc mở cửa kính xe trong quá trình phục vụ; trên 

xe có trang bị nước sát khuẩn và thực hiện việc khử khuẩn phương tiện hàng 

ngày; từ chối vận chuyển hành khách không chấp hành theo quy định. 

3. Đề nghị Công ty Cổ phần Vận tải Minh Nghĩa, Công ty Cổ phần Xe khách 

Phương Trang FUTABUSLINES: 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để đảm bảo an toàn giao 

thông, đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo quy 

định (thực hiện 5K, đảm bảo giãn cách, khử khuẩn…) trong suốt quá trình đón 

khách, vận chuyển khách tại Thành phố Hồ Chí Minh;   

- Cung cấp danh sách xe cho trước cho Công ty TNHH một thành viên Bến xe 

Miền Đông để kiểm tra và bố trí phương tiện vào vị trí đậu; bố trí xe khách đến 

bến sớm hơn so với thời gian hẹn hành khách ít nhất 60 phút để khi hành khách đã 

có xét nghiệm âm tính đến bến, hướng dẫn hành khách lên xe hạn chế tập trung 

dưới sân bãi. 

4. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện phối 

hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Thuận, Sở Giao thông vận 

tải tỉnh Bình Thuận tạo điều kiện cho người dân đang cư trú tại địa phương theo 

danh sách của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Thuận cung cấp 

được di chuyển đến các điểm tập trung, bến xe Miền Đông và bố trí lực lượng hỗ 

trợ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 

theo quy định.   

5. Đề nghị Sở Y tế: 

- Trao đổi thông tin với Sở Y tế tỉnh Bình Thuận để tạo cơ chế thông tin, 

kiểm soát, theo dõi những người từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Bình Thuận 

trong suốt quá trình tổ chức vận chuyển cho đến khi được tiếp nhận, cách ly tại 

địa phương theo quy định. 

- Chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố, Trung tâm Y tế thành 

phố Thủ Đức và các quận, huyện xem xét tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người 

dân đang cư trú ở địa bàn có nhu cầu về tỉnh Bình Thuận. 

6. Đề nghị Công an thành phố phối hợp với Sở Giao thông vận tải kiểm tra, 

tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân trong quá trình lưu thông trên địa bàn 

thành phố. 

7. Đề nghị Công ty TNHH một thành viên Bến xe Miền Đông phối hợp và 

hỗ trợ tạo điều kiện cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Thuận, Sở 

Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận trong quá trình tổ chức tập kết người dân và 

có phương án đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 tại bến xe, đề nghị 
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phối hợp kiểm tra đảm bảo đúng đối tượng, chủ động phối hợp với các cơ quan 

chức năng thuộc Ủy ban nhân dân các quận trên địa bàn để được hỗ trợ đảm bảo 

an ninh trật tự, an toàn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo quy 

định. 

8. Các đầu mối liên lạc: 

- Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Thuận: Ông Trần Sinh Toàn 

– Phó Giám đốc (điện thoại 0919 011 936). 

- Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận: Ông Nguyễn Quốc Nam – Phó 

Giám đốc (điện thoại 0913 883 555); ông Lê Bảy – Trưởng phòng Quản lý vận tải 

Phương tiện và Người lái (điện thoại 0913 680 916). 

- Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam: Ông Tạ Long Hỷ - Phó Tổng Giám 

đốc (điện thoại 0903 832 617) và liên hệ đặt xe qua tổng đài (028) 38 272727 

- Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh: Bà Bùi Hiền Việt Nhi - Phó Ban Phát 

triển kinh doanh (điện thoại: 0973 122 222) và liên hệ đặt xe qua tổng đài 1055. 

- Công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang FUTABUSLINES (Ông Lâm 

Chánh Trung, điện thoại 0909 133 570). 

- Công ty TNHH một thành viên Bến xe Miền Đông: Ông Nguyễn Hoàng 

Huy – Tổng Giám đốc (điện thoại 0979 737 479). 

Sở Giao thông vận tải đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm và khẩn trương 

triển khai thực hiện. 

(Đính kèm Công văn số 2804/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình 

Thuận; Phương án số 1609/PA-LĐTBXH của Sở Lao động Thương binh và Xã 

hội tỉnh Bình Thuận; Công văn số 2243/SGTVT-QLVT của Sở Giao thông vận tải 

tỉnh Bình Thuận và danh sách hành khách)./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ GTVT; 

- Ủy ban nhân dân thành phố; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận; 

- Sở Y tế tỉnh Bình Thuận; 

- BCĐ 2397-UBND TP; 

- BCĐ 492-SGTVT TP; 

- TCty CK GTVT Sài Gòn TNHH MTV; 

- Phòng QL KTHT GTĐB; 

- Thanh tra Sở GTVT; 

- Lưu: VT, VTĐB.Sg.                                                           

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Võ Khánh Hưng 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

DANH SÁCH HÀNH KHÁCH 

(Đính kèm Công văn số 8331 /SGTVT-VTĐB ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Sở Giao thông vận tải) 

 

STT Họ và tên  

Năm sinh 

Số điện thoại 

Nơi tạm trú tại Thành phố Hồ Chí Minh Đối tượng ưu tiên 

Tình trạng 

tiêm  

vắc-xin Covid-

19 

Đăng ký cơ sở tập 

trung 

Nam Nữ 
Quận, 

huyện 

Xã, 

phường 

Thôn, khu phố  

(số nhà nếu có) 

Người 

đi 

khám, 

điều trị 

bệnh và 

người 

nuôi 

bệnh 

Học sinh, 

sinh viên có 

điều kiện 

khó khăn, 

không có 

người thân 

tại TP Hồ 

Chí Minh 

Đã 

tiêm 

Chưa  

tiêm 

Không 

thu 

phí 

Có thu phí 

(ghi cụ thể 

tên cơ sở) 

QUẬN 1 43 người                     

1 Bùi Thị My   2000 0528586892 Quận 1 
P. Bến 

Thành 
6/13 CMT8   x   x x   

2 Nguyễn Nhật Kha 1999   0385538873 Quận 1 Tân Định 54/11 Trần Quang Khải    x   x x   

3 Nguyễn Sang Thiệt 2002   0334947235 Quận 1 Đa Kao 
18a/13 nguyễn thị 

Minh khai 
  x   x x   

4 Võ Văn Quyền 2002   0353546880 Quận 1 Đa Kao 
18a/13 nguyễn thị minh 

khai,  
  x   x x   

QUẬN 2                         

5 Võ Nguyễn Như Ý   2002 0982438630 Quận 2 

Bình 

Trưng 

Tây 

14/1 đường số 28 

Nguyễn Duy Trinh 
  x   x x   

QUẬN 3                         

6 Phạm Duy 2001   0868948745 Quận 3 
Phường 

14 
284/44/2 Lê Văn Sỹ   x   x x   
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STT Họ và tên  

Năm sinh 

Số điện thoại 

Nơi tạm trú tại Thành phố Hồ Chí Minh Đối tượng ưu tiên 

Tình trạng 

tiêm  

vắc-xin Covid-

19 

Đăng ký cơ sở tập 

trung 

Nam Nữ 
Quận, 

huyện 

Xã, 

phường 

Thôn, khu phố  

(số nhà nếu có) 

Người 

đi 

khám, 

điều trị 

bệnh và 

người 

nuôi 

bệnh 

Học sinh, 

sinh viên có 

điều kiện 

khó khăn, 

không có 

người thân 

tại TP Hồ 

Chí Minh 

Đã 

tiêm 

Chưa  

tiêm 

Không 

thu 

phí 

Có thu phí 

(ghi cụ thể 

tên cơ sở) 

QUẬN 5                         

7 
Lê Nguyễn Khánh 

Vy 
  1999 0707441025 Quận 5 Phường 3 

271/1E An Dương 

Vương 
  x   x x   

8 
Nguyễn Thị Bích 

Ngọc 
  2001 0943556167 Quận 5 Phường 1 94 Trần Bình Trọng   x   x x   

QUẬN 7                         

9 
Nguyễn Khang 

Duy 
  2010 0934159344 7 Phú Mỹ 273 Phạm Hữu Lầu   x   x x   

10 
Nguyễn Thành 

Luân 
1999   0899975563 Quận 7 

Tân 

Hưng 
402B Lê Văn Lương   x   x x   

11 Đinh Thị Bảo Trân   1999 0961170115 Quận 7 
Tân 

Hưng 
402B Lê Văn Lương   x   x x   

12 Lê Thị Trúc Vy   2001 0399398265 7 
Tân 

Phong 

B102 đường số 9, KDC 

Kim Sơn 
  x   x x   

13 Lê Thị Mỹ Dung   1999 0972446422 Quận 7 
Tân 

Hưng 
402B Lê Văn Lương   x   x x   

14 
Hoàng Thị Phương 

Thảo 
  1998 0985321262 Quận 7 

Tân 

Kiểng 
60/24 Lâm Văn Bền,   x   x x   

15 Đào Thị Mỹ   2002 0868481746 Quận 7 
Bình 

Thuận 

17/4,đường Tân Thuận 

Tây  
  x mũi 1   x   

16 
Trịnh Nguyễn Kiều 

Trang 
  2005 0365123271 Quận 7 

Tân 

Kiểng 
68 lâm văn bền   x   x x   

17 Nguyễn Thị Thư   2000 0971070351 Quận 7 
Phú 

Thuận 
8 Lê Thị Chợ   x   x x   
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STT Họ và tên  

Năm sinh 

Số điện thoại 

Nơi tạm trú tại Thành phố Hồ Chí Minh Đối tượng ưu tiên 

Tình trạng 

tiêm  

vắc-xin Covid-

19 

Đăng ký cơ sở tập 

trung 

Nam Nữ 
Quận, 

huyện 

Xã, 

phường 

Thôn, khu phố  

(số nhà nếu có) 

Người 

đi 

khám, 

điều trị 

bệnh và 

người 

nuôi 

bệnh 

Học sinh, 

sinh viên có 

điều kiện 

khó khăn, 

không có 

người thân 

tại TP Hồ 

Chí Minh 

Đã 

tiêm 

Chưa  

tiêm 

Không 

thu 

phí 

Có thu phí 

(ghi cụ thể 

tên cơ sở) 

QUẬN 8                         

18 
Nguyễn Trần Văn 

Uyển 
  2002 0963476850 Quận 8 Phường 4 170 Trần Thị Nơi   x   x   

Sand 

Beach 

Resort 

19 Nguyễn Ánh Xuân   2000 0981661283 Quận 8 Phường 1 223 Dương Bá Trạc   x   x x   

20 Liêu Thị Thu Trang   1999 0961416597 8 1 
157a/11 Dương Bá 

Trạc 
  x   x x   

QUẬN 10                         

21 Huỳnh Nhật Khang 1998   0937172749 Q.10 phường 6 Cao ốc B Nguyễn Kim   x   x   

Sand 

Beach 

Resort 

22 Trần Khánh Duy 2000   0972420931 Quận 10 Phường 7 497 Hoà Hảo   x   x x   

23 Lê Như Ngọc   1997 0975650910 Q.10 
phường 

15 
116/7D Tô Hiến Thành   x   x x   

24 Nguyễn Thị Bảo Vi   2002 0338303376 Quận 10 
Phường 

12 
527b sư vạn hạnh   x   x x   

25 Trần Quỳnh Trâm   2000 0967870484 Q.10 
phường 

14 

7A/5/44  

đường Thành Thái 
  x   x   

Sand 

Beach 

Resort 

26 
Võ Thị Ngọc 

Tuyền 
  2005 0369127661 10 14 606/59 đường 3/2   x   x x   

27 Huỳnh Thiên Ngân   2005 0988690263 10 14 
202/06/17 Lý Thường 

Kiệt 
  x   x x   

28 Phan Anh Tình Em   1997 0981863961 Quận 10 
Phường 

14 
354/21 Lý Thường Kiệt   x   x x   
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STT Họ và tên  

Năm sinh 

Số điện thoại 

Nơi tạm trú tại Thành phố Hồ Chí Minh Đối tượng ưu tiên 

Tình trạng 

tiêm  

vắc-xin Covid-

19 

Đăng ký cơ sở tập 

trung 

Nam Nữ 
Quận, 

huyện 

Xã, 

phường 

Thôn, khu phố  

(số nhà nếu có) 

Người 

đi 

khám, 

điều trị 

bệnh và 

người 

nuôi 

bệnh 

Học sinh, 

sinh viên có 

điều kiện 

khó khăn, 

không có 

người thân 

tại TP Hồ 

Chí Minh 

Đã 

tiêm 

Chưa  

tiêm 

Không 

thu 

phí 

Có thu phí 

(ghi cụ thể 

tên cơ sở) 

QUẬN 12                         

29 Lê Bửu Thịnh 2000   0385838654 Quận 12 

Tân 

Chánh 

Hiệp 

30/2A Tô Ký   x   x x   

30 
Nguyễn Minh 

Thống 
1999   0356085338 Quận 12 

Tân 

Chánh 

Hiệp 

32b/37 TCH 18   x   x x   

31 
Nguyễn Thị Tuyết 

Nhung 
  1999 0967162167 Quận 12 

P. Đông 

Hưng 

Thuận 

Chung cư Thái An 4B , 

1/44A Nguyễn Văn 

Quá  

x     x x   

32 
Nguyễn Thị Thuỳ 

Vân 
  1999 0333821283 Quận 12 

P. Đông 

Hưng 

Thuận 

Chung cư Thái An 4B , 

1/44A Nguyễn Văn 

Quá  

x     x x   

33 
Nguyễn Thị Minh 

Thơ  
  2001 363224013 Quận 12 

Đông 

Hưng 

Thuận 

Chung cư Thái An 4B, 

1/44A Nguyễn Văn 

Quá  

  x   x   

Sand 

Beach 

Resort 

34 Mai Thị Thanh    1967 363224013 Quận 12 

Đông 

Hưng 

Thuận 

Chung cư Thái An 4B, 

1/44A Nguyễn Văn 

Quá  

  x   x   

Sand 

Beach 

Resort 

35 
Lưu Khánh 

Nguyên 
2001   0978234321 12 

Đông 

Hưng 

Thuận 

Căn 3.20 chung cư 

Thái An 4B, Kp 5 
  x   x x   

36 Trần Thị Thảo Nhi   1999 0367130120 12 
Thạnh 

Xuân 

171/11/10 Thạnh Xuân 

52 
  x   x x   

37 Tô Thị Thanh Hiền 1988   03842500665 12 

Đông 

Hưng 

Thuận 

Căn 3.20 chung cư 

Thái An 4B, Kp 5 
  x   x x   

38 Nguyễn Đức Thành 1998   0396731007 12 
Thạnh 

Lộc 

Nhà trọ Thái Bình, tổ 

1, Kp.3A 
  x   x x   
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STT Họ và tên  

Năm sinh 

Số điện thoại 

Nơi tạm trú tại Thành phố Hồ Chí Minh Đối tượng ưu tiên 

Tình trạng 

tiêm  

vắc-xin Covid-

19 

Đăng ký cơ sở tập 

trung 

Nam Nữ 
Quận, 

huyện 

Xã, 

phường 

Thôn, khu phố  

(số nhà nếu có) 

Người 

đi 

khám, 

điều trị 

bệnh và 

người 

nuôi 

bệnh 

Học sinh, 

sinh viên có 

điều kiện 

khó khăn, 

không có 

người thân 

tại TP Hồ 

Chí Minh 

Đã 

tiêm 

Chưa  

tiêm 

Không 

thu 

phí 

Có thu phí 

(ghi cụ thể 

tên cơ sở) 

39 Huỳnh Thị Tiền   2000 0569733922 12 
An Phú 

Đông 
73/1G tổ 10, khu phố 4   x   x x   

40 Vũ Việt Hưng 2000   0855942968 Quận 12 
Tân Thới 

Nhất 
L4 đường số 9   x   x   

Khách sạn 

Thanh 

Danh 

41 Trần Văn Ly 2001   0845210200 12 
An Phú 

Đông 

Hẻm 94 đường Vườn 

Lài 
  x   x x   

42 
Nguyễn Duy 

Dương 
1999   0386172038 Quận 12 

Tân 

Chánh 

Hiệp 

101 Tân Chánh Hiệp 

35 
  x   x x   

43 
Huỳnh Thị Cao 

Duyên 
  1999 0971401172 Quận 12 

Tân 

Chánh 

Hiệp 

118 Tân Chánh hiệp 10   x   x x   

44 
Nguyễn Thị Thảo 

Vy 
  2001 0334569770 Quận 12 

Thạnh 

Lộc 
137 Hà Huy Giáp   x   x x   

45 Bùi Thị Ái Như   2002 0346414752 Quận 12 
Thạnh 

Lộc 
554 Hà Huy Giáp,   x   x x   

46 Mai Thanh Huệ   2001 0373122946 12 
An Phú 

Đông 

Cư xá VIA, 195/12 

QL1A 
  x   x x   

47 
Nguyễn Quốc 

Triệu 
2000   0899512638 Quận 12 

Phường 

Thạnh 

Lộc 

197/32/45 đường 

Thạnh Lộc 15, Khu 

phố 3C 

  x   x x   

48 Trần Kim Khanh  1999   786882057 Quận 12  

phường 

Tân 

Chánh 

Hiệp  

134/36 tch18    x   x x   

49 Đặng Quốc Mạnh 2002   093788473 Q.12 
phường  

An Phú 
69 Mai Chí Thọ   x   x x   
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STT Họ và tên  

Năm sinh 

Số điện thoại 

Nơi tạm trú tại Thành phố Hồ Chí Minh Đối tượng ưu tiên 

Tình trạng 

tiêm  

vắc-xin Covid-

19 

Đăng ký cơ sở tập 

trung 

Nam Nữ 
Quận, 

huyện 

Xã, 

phường 

Thôn, khu phố  

(số nhà nếu có) 

Người 

đi 

khám, 

điều trị 

bệnh và 

người 

nuôi 

bệnh 

Học sinh, 

sinh viên có 

điều kiện 

khó khăn, 

không có 

người thân 

tại TP Hồ 

Chí Minh 

Đã 

tiêm 

Chưa  

tiêm 

Không 

thu 

phí 

Có thu phí 

(ghi cụ thể 

tên cơ sở) 

HUYỆN BÌNH CHÁNH                         

50 
Nguyễn Quang 

Hùng  
2003   383997647 

Bình 

Chánh 

Phường 

Bình 

Hưng 

204, lô B, KCC Cao ốc 

Nam SG 
  x   x   

Làng Thũy 

Sỹ 

51 Ngô Viết Thắng 1997   0376352510 
Bình 

Chánh 

Vĩnh Lộc 

A 
Liên ấp 2-6    x   x x   

QUẬN BÌNH TÂN                         

52 
Phạm Thị Mỹ 

Dung 
  1962 0979446392 Bình Tân 

Bình 

Hưng 

Hòa 

666/11/11/5 Lê Trọng 

Tấn 
x     x x   

53 
Phạm Nguyễn 

Uyên Như 
  1999 0868409927 Bình Tân An Lạc 

233/9 An Dương 

Vương 
  x   x x   

54 Huỳnh Minh Tuấn 2000   0786233335 Bình Tân 
Bình Trị 

Đông B 

532/21/38 Khu y tế kỹ 

thuật cao 
  x   x x   

55 
Phạm Thị Mai 

Dung 
  2002 0888709407 Bình Tân 

Bình Trị 

Đông A 
688/41/20 Hương Lộ 2   x   x x   

56 Nguyễn Ngọc Thảo   1999 0328089991 Bình Tân 

Bình 

Hưng 

Hòa A 

122/2N Miếu Gò Xoài, 

Khu phố 11  
  x   x x   

57 
Trần Nguyễn Tuyết 

Hương 
  2000 0375809296 Bình Tân 

Bình Trị 

Đông 

54/10/20 Đình Nghi 

Xuân 
  x   x x   

58 Bùi Xuân Tây 2000   0869034913 Bình Tân 
Tân tạo 

A 
24 đường 3a    x   x x   

59 Lê Trung Đạt 1999   0347432774 Bình Tân 
Bình Trị 

Đông 
490/2 hương lộ 2   x   x x   
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STT Họ và tên  

Năm sinh 

Số điện thoại 

Nơi tạm trú tại Thành phố Hồ Chí Minh Đối tượng ưu tiên 

Tình trạng 

tiêm  

vắc-xin Covid-

19 

Đăng ký cơ sở tập 

trung 

Nam Nữ 
Quận, 

huyện 

Xã, 

phường 

Thôn, khu phố  

(số nhà nếu có) 

Người 

đi 

khám, 

điều trị 

bệnh và 

người 

nuôi 

bệnh 

Học sinh, 

sinh viên có 

điều kiện 

khó khăn, 

không có 

người thân 

tại TP Hồ 

Chí Minh 

Đã 

tiêm 

Chưa  

tiêm 

Không 

thu 

phí 

Có thu phí 

(ghi cụ thể 

tên cơ sở) 

60 Lê Công Dưỡng  1982   0987090519 Bình Tân 

Bình 

Hưng 

Hòa A 

355/1/27 mã lò,khu 

phố 10 
  x   x x   

QUẬN BÌNH THẠNH                         

61 Nguyễn Mai Thảo   2000 0868242959 
Bình 

Thạnh 

Phường 

22 
132/131   x   x   

Sand 

Beach 

Resort 

62 Lê Thanh Huyền   2001 0327669230 
Bình 

Thạnh 
25 

432/22 Xô Viết Nghệ 

Tĩnh 
  x   x x   

63 Phạm Minh Thông 1993   0898669596 
Bình 

Thạnh 

Phường 

25 
281/20 ung văn khiêm   x   x x   

64 
Trần Thị Phi 

Nhung 
  2002 0345006440 

Bình 

Thạnh 
13 171 Bình Lợi   x   x x   

65 Lê Thanh Bình 2001   0866442602 
Bình 

Thạnh 

Phường 

24 
47/24/38 Bùi Đình Túy   x   x x   

66 
Nguyễn Việt 

Cường  
1999   0379988836 

Bình 

Thạnh 
phường 7 144 Nguyễn Văn Đậu   x   x   

Lotus Mũi 

Né 

67 
Phạm Vương Bích 

Ngọc 
  1995 0978886139 

Bình 

Thạnh 
Phường 1 128/49 Lê Văn Duyệt,   x   x x   

68 
Nguyễn Phạm Bích 

Ngọc 
  2002 0947475443 

Quận 

Bình 

Thạnh 

Phường 

13 
336 Nơ Trang Long   x   x x   

69 
Võ Vĩnh Ngọc 

Trân 
  1999 0973262074 

Bình 

Thạnh 

phường 

7 

251/60A  

Lê Quang Định 
  x mũi 1   x   

70 Nguyễn Nhị Đình   2001 0797704461 
Bình 

Thạnh 

Phường 

27 
105/3 Bình Quới   x   x x   
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STT Họ và tên  

Năm sinh 

Số điện thoại 

Nơi tạm trú tại Thành phố Hồ Chí Minh Đối tượng ưu tiên 

Tình trạng 

tiêm  

vắc-xin Covid-

19 

Đăng ký cơ sở tập 

trung 

Nam Nữ 
Quận, 

huyện 

Xã, 

phường 

Thôn, khu phố  

(số nhà nếu có) 

Người 

đi 

khám, 

điều trị 

bệnh và 

người 

nuôi 

bệnh 

Học sinh, 

sinh viên có 

điều kiện 

khó khăn, 

không có 

người thân 

tại TP Hồ 

Chí Minh 

Đã 

tiêm 

Chưa  

tiêm 

Không 

thu 

phí 

Có thu phí 

(ghi cụ thể 

tên cơ sở) 

71 
Đặng Thị Xuân 

Kiều 
  2000 0917348341 

Bình 

Thạnh 

Phường 

14 
27 hồ xuân hương-   x   x x   

72 
Nguyễn Thị Thảo 

My 
  2001 0383604826 

Bình 

Thạnh 
2 

280/29/20/21 Bùi Hữu 

Nghĩa, tổ 22, kp 1 
  x   x x   

73 Hồ Thị Kim Oanh   1998 0349670569 
Bình 

Thạnh 

Phường 

22 

117/29/7A Nguyễn 

Hữu Cảnh 
  x   x x   

74 
Nguyễn Duy 

Thông 
2001   0868767814 

Bình 

Thạnh 

Phường 

13 

554/13 Phạm Văn 

Đồng 
  x   x x   

75 Huỳnh Trí Bảo 2001   0366493348 
Bình 

Thạnh 
26 

765/71/29 Xô Viết 

Nghệ Tĩnh 
  x   x x   

76 
Phan Thị Thanh 

Nga 
  2000 0792119692 

Bình 

Thạnh 

Phường 

26 

765/71/29 Xô Viết 

Nghệ Tĩnh 
  x mũi 1   x   

77 
Phạm Hồng Kim 

Ngân 
  2004 0946753641 

Bình 

Thạnh 

Phường 

11 

273/43A Nguyễn Văn 

Đậu 
  x   x x   

78 
Nguyễn Châu 

Thanh 
1998   0332677024 

Bình 

Thạnh 

Phường 

27 
105/3 Bình Quới   x   x x   

79 Võ Thị Uyên   2002 0869872422 
Bình 

Thạnh 

Phường 

26 

549/45/41 xô viết nghệ 

tĩnh 
  x   x x   

80 
Nguyễn Thị Thu 

Phượng 
  2001 0367179566 

Bình 

Thạnh 

Phường 

15 
153/82 Điện Biên Phủ    x   x x   

81 
Phạm Châu Bảo 

Trâm 
  2000 0334323543 

Bình 

Thạnh 

Phường 

25 
69/1/26 đường D2   x   x x   

QUẬN GÒ VẤP                         

82 
Phan Thị Khánh 

Hòa 
  1999 0938242760 Gò Vấp 10 417/23 Quang Trung   x   x x   

83 Nguyễn Tấn Đông 2001   0395012320 Gò Vấp 14 
Chung cư Dreamhome 

1, đường 57 
  x   x x   
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STT Họ và tên  

Năm sinh 

Số điện thoại 

Nơi tạm trú tại Thành phố Hồ Chí Minh Đối tượng ưu tiên 

Tình trạng 

tiêm  

vắc-xin Covid-

19 

Đăng ký cơ sở tập 

trung 

Nam Nữ 
Quận, 

huyện 

Xã, 

phường 

Thôn, khu phố  

(số nhà nếu có) 

Người 

đi 

khám, 

điều trị 

bệnh và 

người 

nuôi 

bệnh 

Học sinh, 

sinh viên có 

điều kiện 

khó khăn, 

không có 

người thân 

tại TP Hồ 

Chí Minh 

Đã 

tiêm 

Chưa  

tiêm 

Không 

thu 

phí 

Có thu phí 

(ghi cụ thể 

tên cơ sở) 

84 Bùi Tấn Đạt 2000   0835070703 Gò Vấp 3 
415/21 Nguyễn Văn 

Công 
  x   x x   

85 Thanh Thị Trúc Ly   1992 0374269411 Gò vấp 
Phường 

15 
748/89/3 Thống Nhất   x   x x   

86 Trần Ru Tơ   2001 942070455 Gò vấp Phường 5 
80/107 Dương Quảng 

Hàm 
  x   x   

Havana 

Resort 

87 
Nguyễn Trương 

Mỹ Duyên  
  2001 834449409 Gò vấp Phường 5 

80/107 Dương Quảng 

Hàm 
  x   x   

Havana 

Resort 

88 
Phan Thị Viên 

Ngân 
  2001 944134731 Gò vấp Phường 5 

80/107 Dương Quảng 

Hàm 
  x   x   

Havana 

Resort 

89 
Phạm Thị Thảo 

Nguyên 
  2008 0585710051 Gò Vấp 11 688/50 Quang Trung   x   x x   

90 
Nguyễn Phạm Như 

Quỳnh 
  2000 0334879893 Gò Vấp 11 688/50 Quang Trung   x   x x   

91 
Nguyễn Phạm 

Hồng Nhung 
  2001 0826929978 Gò Vấp 

Phường 

11 
688/50 Quang Trung   x   x x   

92 Đỗ Hồng Nhung   2001 0395976009 Gò Vấp 11 118/7/1 đường số 8   x   x x   

93 Trần Đỗ Như Hà   1998 0352986116 Gò Vấp 11 79/51/40 Thống Nhất   x   x x   

94 Lê Thị Ngọc Trâm   2001 0352026546 Gò Vấp 10 87 đường số 6   x   x   

Làng cổ 

thạnh 

Resort 

95 Nguyễn Thị Chúc   1999 0916844353 Gò Vấp 11 656/100 Quang Trung   x   x x   

96 
Nguyễn Thị Thanh 

Trúc 
  2001 0836474236 Gò Vấp 13 160/7/13 đường số 1   x   x x   
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STT Họ và tên  

Năm sinh 

Số điện thoại 

Nơi tạm trú tại Thành phố Hồ Chí Minh Đối tượng ưu tiên 
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Có thu phí 

(ghi cụ thể 

tên cơ sở) 

97 Lê Thị Thùy Trâm   2001 0929320846 Gò Vấp 7 263/11/4 đường số 6   x   x x   

98 
Nguyễn Thị Kim 

Hiên  
  2002 396443752 Gò Vấp phường 5 

80/59/56, đường 

Dương Quảng Hàm 
  x mũi 1   x   

99 
Nguyễn Thị Kim 

Hảo 
  1999 706115875 Gò Vấp phường 5 

80/59/56, đường 

Dương Quảng Hàm 
  x   x x   

100 Hồ Thảo Vân 2000   0395861848 Gò vấp Phường 5 
Số 8 Huỳnh Khương 

An 
  x   x x   

101 Trần Thị Như Ý   2000 0853006273 Gò Vấp phường 3 
415/21 Nguyễn Văn 

Công 
  x   x x   

102 
Nguyễn Võ Quỳnh 

Châu 
  2001 0869908114 Gò Vấp 5 

566/187/53 Nguyễn 

Thái Sơn 
  x   x x   

103 Nguyễn Thị Thu   2001 0352247234 Gò vấp Phường 6 
566/34 Nguyễn Thái 

Sơn 
  x   x x   

104 
Huỳnh Thị Mỹ 

Linh 
  2002 0945576860 Gò Vấp   

364/34 Dương Quảng 

Hàm 
  x   x x   

105 Lê Tin 2000   0333132001 Gò Vấp 12 782/18 Phạm Văn Bạch   x   x x   

106 
Nguyễn Nữ Quỳnh 

Liên 
  1999 0909182507 Gò Vấp 

Phươờng 

11 
79/51/20 Thống Nhất,   x   x x   

107 Nguyễn Quốc Tuấn 1997   0378738457 Gò Vấp 
Phường 

17 
87 Nguyễn Văn Lượng   x   x x   

108 
Lương Thị Thanh 

Thìn 
  2000 0359200455 Gò Vấp 

Phường 

12 

448/65/16 Phan Huy 

Ích 
  x   x x   

109 
Trương Thị Ngọc 

Ánh 
  1999 0961937693 

Q. Gò 

Vấp 

phường 

11 

hẻm 579/54 đường 

Quang Trung 
  x   x x   

110 
Hồ Thị Bích 

Phượng 
  1997 0394982981 Gò Vấp phường 5 497/59, Phan Văn Trị   x   x x   
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STT Họ và tên  

Năm sinh 

Số điện thoại 

Nơi tạm trú tại Thành phố Hồ Chí Minh Đối tượng ưu tiên 

Tình trạng 

tiêm  

vắc-xin Covid-

19 

Đăng ký cơ sở tập 

trung 

Nam Nữ 
Quận, 

huyện 

Xã, 

phường 

Thôn, khu phố  

(số nhà nếu có) 

Người 

đi 

khám, 

điều trị 

bệnh và 

người 

nuôi 

bệnh 

Học sinh, 

sinh viên có 

điều kiện 

khó khăn, 

không có 

người thân 

tại TP Hồ 

Chí Minh 

Đã 

tiêm 

Chưa  

tiêm 

Không 

thu 

phí 

Có thu phí 

(ghi cụ thể 

tên cơ sở) 

111 Trịnh Thành Đạt 2005   0858710075 Gò vấp   497/32 phạm văn chiêu   x   x x   

112 Nguyễn Quốc Bảo 2000   0921809729 
Q. Gò 

Vấp 

phường 

11 

Hẻm 579/54  

đường Quang Trung 
  x   x x   

113 Vũ Thị Vy   2000 394773863 Gò Vấp 
phường 

12 
646, Phạm Văn Bạch   x   x x   

114 
Huỳnh Thị Kiều 

Loan 
  2001 0333048720 Gò vấp 

Phường 

17 
2/29 Lê Thị Hồng   x   x x   

115 
Trần Nguyễn Đăng 

Khoa 
2000   0367438007 Gò vấp 

Phường 

17 
2/29 Lê Thị Hồng   x   x x   

116 
Dương Thị Như 

Ngọc  
  2000 984049831 Gò Vấp 

phường 

13 
1005 Nguyễn Kiệm   x   x x   

117 Nguyễn Thị Dung   1999 0326377861 Gò vấp 
Phường 

17 

116/17 Nguyễn Văn 

Lượng, 
  x   x x   

118 Trần Hoài Trinh   2002 0832349215 
 quận Gò 

Vấp 

phường 

14 

359 Phạm  

Văn Chiêu, khu phố 1  
  x   x x   

119 Đỗ Thị Yến Linh   2002 0337171293 
Q.Gò 

Vấp 

Phường 

14 

Chung cư  

i-home 359 Phạm văn 

Chiêu 

  x   x x   

HUYỆN HÓC MÔN                         

120 
Trần Thị Phương 

Uyên 
  2003 0828003488 Hóc Môn 

Thới 

Tam 

Thôn 

3/7 tổ 40 ấp Thới Tức   x   x x   

121 Nguyễn Duy Phúc 2001   0774696094 
huyện 

Hóc Môn 

xã Trung 

Chánh 
    x   x x   
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STT Họ và tên  

Năm sinh 

Số điện thoại 

Nơi tạm trú tại Thành phố Hồ Chí Minh Đối tượng ưu tiên 

Tình trạng 

tiêm  

vắc-xin Covid-

19 

Đăng ký cơ sở tập 
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Nam Nữ 
Quận, 

huyện 

Xã, 

phường 

Thôn, khu phố  

(số nhà nếu có) 

Người 

đi 

khám, 

điều trị 

bệnh và 

người 

nuôi 

bệnh 

Học sinh, 

sinh viên có 

điều kiện 

khó khăn, 

không có 

người thân 

tại TP Hồ 

Chí Minh 

Đã 

tiêm 

Chưa  

tiêm 

Không 

thu 

phí 

Có thu phí 

(ghi cụ thể 

tên cơ sở) 

HUYỆN NHÀ BÈ                         

122 Lê Minh Châu 1997   0822497832 
huyện 

Nhà Bè 
  

Chung cư Phú Hoàng 

Anh, Block B, số 9 

đường Nguyễn Hữu 

Thọ  

  x   x x   

123 
Nguyễn Thị Ánh 

Hồng 
  1987 0365801787 Nhà Bè 

Phước 

Kiển 

Chưng cư Hoàng Anh 

Gold House, đường Lê 

Văn Lương, ấp 3 

x     x x   

QUẬN PHÚ NHUẬN                         

124 
Võ Thị Ngọc 

Huyền 
  2000 0359858667 

Phú 

Nhuận 
9 81/25 Hồ Văn Huê   x mũi 1   x   

125 
Nguyễn Lê Phương 

Dung 
  2002 0967018455 

Phú 

Nhuận 

Phường 

15 

50/23 Duy Tân, khu 

phố 4 
  x   x x   

126 Lê Gia Kiệt 2001   0356848259 
Phú 

nhuận 
Phường 5 

120/86/5 Thích Quãng 

Đức 
  x   x x   

127 Trần Cẩm Tú   2000 0902587782 
Phú 

Nhuận 
1 

293/46 Phan Xích 

Long 
  x   x x   

128 
Nguyễn Ngọc Yến 

Trang 
  2000 942940230 

Phú 

Nhuận 
phường 3 

50/3/4 Nguyễn Đình 

Chiểu 
  x   x x   

129 
Huỳnh Thị Mỹ 

Linh 
  2002 0396287256 

Phú 

Nhuận 
Phường 4 622/6/13 Nguyễn Kiệm   x   x x   

QUẬN TÂN PHÚ                         

130 Nguyễn Lý Yên Vy   2005 0368870737 Tân Phú Tân Quý 159/29 Nguyễn Súy   x   x x   
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STT Họ và tên  

Năm sinh 

Số điện thoại 

Nơi tạm trú tại Thành phố Hồ Chí Minh Đối tượng ưu tiên 

Tình trạng 

tiêm  
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19 

Đăng ký cơ sở tập 
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Nam Nữ 
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huyện 
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phường 
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đi 
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điều trị 

bệnh và 

người 

nuôi 

bệnh 
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sinh viên có 

điều kiện 

khó khăn, 

không có 

người thân 

tại TP Hồ 

Chí Minh 

Đã 

tiêm 

Chưa  

tiêm 

Không 

thu 

phí 

Có thu phí 

(ghi cụ thể 

tên cơ sở) 

131 Lê Thị Thu Thảo   1998 0981953147 Tân Phú 
Tân Thới 

Hòa 
51/8 Hòa Bình   x   x x   

132 Lưu Thị Sen   2006 0362480873 Tân Phú 
Phú 

Thạnh 

27D đường B, khu 

ADC 
  x   x x   

133 Long Thị Kim Tốt   1999 0862660797 Tân Phú Hiệp Tân số 7, Hoàng Thiều Hoa   x   x   

Khách sạn 

Thanh 

Danh 

134 Lê Trúc Linh   1999 0912940174 Tân Phú 
Tân Sơn 

Nhì 
305/37 Tân Sơn Nhì   x   x x   

135 
Huỳnh Thiện 

Khiêm 
2001   0948354014 Tân Phú 

Tây 

Thạnh 
2/13 Nguyễn Hữu Dật   x   x x   

136 
Nguyễn Quốc 

Trung 
2001   0374289061 Tân Phú Sơn Kỳ 25 Đỗ Nhuận   x   x x   

137 
Nguyễn Thị Thanh 

Nguyên  
  1997 395487029 Tân Phú  

P. Tây 

Thạnh  

11/68 Nguyễn Hữu 

Tiến 
  x mũi 1   x   

138 Nguyễn Thị Mỹ Lệ   2000 0938902628 
Q.Tân 

Phú 

phường 

Phú Thọ 

Hòa 

2/2/99 Lê Thúc Hoạch   x   x x   

139 Trần Bích Tuyền   1998 0939347234 Tân Phú 

Phường 

Tây 

Thạnh 

334/20 Lê Trọng Tấn    x mũi 1   x   

140 Lương Ánh Vân   2002 096663820 
Quận 

Tân Phú 

Phường 

Tân 

Thành 

683 Âu Cơ   x   x x   

141 Trần Thị Yến Nhi   2005 0385733457 Tân Phú       x   x x   

142 Lê Văn Hưng 1982   0909524644 Tân Phú 
Tân Thới 

Hòa 
49/7 lương thế vinh   x   x x   
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STT Họ và tên  

Năm sinh 

Số điện thoại 

Nơi tạm trú tại Thành phố Hồ Chí Minh Đối tượng ưu tiên 
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điều trị 

bệnh và 
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Có thu phí 

(ghi cụ thể 

tên cơ sở) 

143 Nguyễn Văn Quý 1990   0374229592 Tân Phú Hiệp Tân 124 đường cây koe   x   x x   

144 
Nguyễn Ngọc  

Tuyết Minh 
  2000 0856658358 Tân Phú 

phường 

Tân Sơn 

Nhì 

102-104-106 

 Nguyễn Quý Oanh 
  x   x x   

145 Bùi Thị Ngọc Ánh   1999 0962753991 Tân Phú 
Tây 

Thạnh 
11/20 Hồ Đắc Di   x   x x   

QUẬN TÂN BÌNH                         

146 
Phạm Trần Thùy 

Vân 
  1990 0918887191 Tân Bình Phường 2 74 Bạch Đằng   x   x x   

147 Đặng Nhật Hưng 1999   0945442319 Tân Bình Phường 1 
355/29 Nguyễn Trọng 

Tuyển 
  x   x   

Làng cổ 

thạnh 

Resort 

148 
Lê Thị Thanh 

Hương 
  1999 0363234966 Tân Bình 14 405/8 Trường Trinh   x   x x   

149 Lê Đạt Long 2000   0366752274 Tân Bình 
Phường 

13 

11A Nguyễn Quang 

Bích 
  x   x x   

150 Đàn Thùy Quyên   2001 0921830228 Tân Bình 10 536/3 Âu Cơ   x   x x   

151 
Nguyễn Thị Kim 

Luân 
  2000 0387645434 Tân Bình Phường 5 

986/9/16 Cách Mạng 

Tháng Tám 
  x   x x   

152 Lê Ánh Hồng   2002 0393690102 Tân Bình Phường 4 2/11 Nguyễn Trọng Lội   x mũi 1   x   

153 
Nguyễn Thị Ngọc 

Hân 
  2000 0978865467 Tân Bình 12 47 Thép Mới   x   x x   

154 Lý Thị Ngọc Hiền   2000 0396590262 Tân Bình 
phường 

13 

488/9  

Cộng Hòa 
  x   x x   
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(ghi cụ thể 

tên cơ sở) 

155 
Nguyễn Thị Hồng 

Nhi 
  1998 0396022975 Tân Bình Phường 1 

355/29 Nguyễn Trọng 

Tuyển 
  x   x x   

156 
Huỳnh Đồng Ái 

Thy 
  1999 0387122337 Tân Bình Phường 9 

373/1/2A Lý Thường 

Kiệt 
  x   x x   

157 Trần Thị Ái Hòa   1999 0774074137 Tân Bình Phường 8 55/79 Thành Mỹ   x   x x   

158 
Nguyễn Tấn 

Trường 
1998   0839430585 Tân Bình 

Phường 

14 
958/3 Âu Cơ   x   x x   

THÀNH PHỐ THỦ 

ĐỨC 
                        

159 
Nguyễn Thị Bảo 

Tiên 
  1993 0358656650 Thủ Đức 

Tăng 

Nhơn 

Phú A 

31/4/4 đường làng tăng 

phú. Khu phố 4 
  x   x x   

160 Trần Hải Đăng 2017   Con Chị Tiên Thủ Đức 

Tăng 

Nhơn 

Phú A 

31/4/4 đường làng tăng 

phú. Khu phố 4 
  x   x x   

161 
Trương Lục Tấn 

Tùng 
1998   0797650478 Thủ Đức 

Linh 

Xuân 
36 đường số 1   x   x x   

162 
Nguyễn Chánh Bảo 

Lạc 
2002   0822738150 Thủ Đức 

An 

Khánh 
49/18 số 8 Trần Não   x   x x   

163 Hứa Phan An 2002   0914334195 Thủ Đức 
An 

Khánh 
49/18 số 8 Trần Não   x mũi 1   x   

164 
Nguyễn Trường 

Sang 
2000   0929346885 Thủ Đức 

Phường 

Tăng 

Nhơn 

Phú 

56/20 Đình Phong Phú   x   x x   

165 
Lê Hồ Nguyên 

Đăng 
1999   0941139981 Thủ Đức Phú Hữu 

04/3 Nguyễn Duy 

Trinh 
  x   x   

Havana 

Resort 
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Năm sinh 

Số điện thoại 

Nơi tạm trú tại Thành phố Hồ Chí Minh Đối tượng ưu tiên 

Tình trạng 

tiêm  

vắc-xin Covid-

19 
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166 
Trương Diệu 

Quyên 
  2001 0857228045 Thủ Đức 

Phước 

Long B 
Hẻm 22 đường 61   x   x x   

167 Tất Thiên Thanh 2000   0948789205 
TP. Thủ 

Đức 

P. Linh 

Trung 

124/4/16 Hoàng Diệu 

2, tổ 3, kp 3 
  x   x x   

168 
Nguyễn Trần Thiên 

Thảo 
  2001 0812926020 

TP. Thủ 

Đức 

P. Linh 

Trung 

124/4/16 Hoàng Diệu 

2, tổ 3, kp 3 
  x   x x   

169 Hồ Gia Hân   1999 0917976278 Thủ Đức 

Tăng 

Nhơn 

Phú A 

162C Mang Thiện   x   x x   

170 Trần Minh Thành   1995   327696054 
TP Thủ 

Đức 

Phường 

Tăng 

Nhơn 

Phú A 

81 Đường 447     x mũi 2   x   

171 Lâm Thị Hiên   2000 0397375674 Thủ Đức 
Linh 

Trung 

Sô 41, đường 11, khu 

phố 3 
  x   x x   

172 
Lê Quỳnh Quế 

Oanh 
  2000 0981392754 Thủ Đức 

Linh 

Trung 
84/10A Kp2   x   x x   

173 Võ Thị Thủy Tiên   1997 0986080436 Thủ Đức 
Linh 

Trung 
15 đường số 9 x     x x   

174 Nguyễn Minh Tuấn 1998   0354221357 Thủ Đức 
Linh 

Chiểu 
76/36/33 đường số 19   x   x x   

175 Bá Thị Kim Anh   2001 562186189 

Thành 

Phố Thủ 

Đức 

Tân Phú 82/2 Nam Cao   x mũi 1       

176 
Trần Thị Ngọc 

Diệu 
  1994 0961804090 Thủ Đức 

Hiệp 

Bình 

Phước 

72/18 đường số 4, Kp6 x     x x   

177 
Nguyễn Thị Diễm 

Hoa 
  2001 0923877053 

TP Thủ 

Đức 

Phường 

Tân Phú 
63 Nam Cao   x mũi 1   x   
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178 Quách Văn Phàm 1998   0326431177 Thủ Đức 

Tăng 

Nhơn 

Phú B 

Số 72, đường số 10, 

khu phố 3 
  x   x x   

179 Đặng Vũ Vinh 2001   0356965011 Thủ Đức 
Phước 

Long B 
Hẻm 21/11 đường 359   x   x x   

180 Nguyễn Tuấn Toàn   1999 0355363801 Thủ Đức 
Trường 

Thọ 
30b đường số 3   x   x x   

181 
Lâm Thị Thanh 

Thảo 
  1999 0367202298 Thủ Đức Phú Hữu 

1004 Nguyễn Duy 

Trinh 
  x   x x   

182 Nguyễn Thị Bé Út   1998 0372732801 Thủ Đức 
Phước 

Long B 
53a Tăng Nhơn Phú   x   x x   

183 
Nguyễn Thị Kim 

Anh 
  1999 0823015113 Thủ Đức 

Hiệp 

Bình 

Chánh 

58/5 Đường số 5   x   x x   

184 Đoàn Thị  Vui   1999 389474100 Thủ Đức 

Hiệp 

Bình 

Chánh 

1050/6 Phạm Văn 

Đồng 
  x   x x   

185 Nguyễn Tấn Phước 2000   0394785616 Thủ Đức 
Phước 

Long B 
38C Trần Thị Diệu   x   x x   

186 
Đoàn Thị Ngọc 

Thắm 
  1998 0912317958 Thủ Đức 

Phước 

Long B 
614/64A Kp1   x   x x   

187 Lưu Thị Tuyết Lan   1964 0986139203 Thủ Đức 
Phước 

Bình 

28 đường số 6,khu phố 

3 
  x   x x   

188 
Nguyễn Thiện 

Vĩnh 
2002   0984080645 Thủ Đức 

Hiệp 

Bình 

Chánh 

7, đường số 54, khu 

phố 2, 
  x   x x   

189 
Lý Quốc Thiên 

Thảo 
2002   0855046544 Thủ Đức 

Hiệp 

Bình 

Chánh 

số 7, đường 54,   x   x x   
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190 Trần Thị Tường Vy   2001 0388397754 Thủ Đức 

Hiệp 

Bình 

Chánh 

số 7, đường 54,   x   x x   

191 Võ Thị Minh Hằng   2002 0865620410 Thủ Đức 
Linh 

Chiểu 
76/61 Đường 19   x   x x   

192 Bùi Thị Ly Na   1997 0389616010 Thủ Đức   
Khu chợ nhỏ gần đại 

học nông lâm 
  x   x x   

193 Trần Quốc Thành 1998   0933740018 Thủ Đức 

Tăng 

Nhơn 

Phú B 

97/57/9 đường 8    x   x x   

194 Ngô Việt Tiếng 2001   0389117090 Thủ Đức 
Phước 

Long B 

quáng cafe nguyên 

khuê . đường M1 
  x   x x   

195 Trần Thị Đông   1997 0866769270 Thủ Đức 

Hiệp 

Bình 

Chánh 

14/9 đường 4- khu phố 

2 
  x   x x   

196 
Võ Thị Hoài 

Thương 
  1995 0966423347 Thủ Đức 

Phước 

Long B 

19/3 Đường 147, Tổ 5, 

Kp3, 
  x   x x   

197 Huỳnh Đình Khánh 2000   0377791582 Thủ Đức 

Hiệp 

Bình 

Chánh 

17A đường số 15, khu 

phố 1 
  x   x x   

198 
Nguyễn Cao 

Huỳnh Thư 
  2000 0869320676 Thủ Đức 

Linh 

Đông 
12/6 đường 34   x   x x   

199 Đào Văn Phúc 1999   0387334427 Thủ Đức 

Tăng 

Nhơn 

Phú B 

65/21 đường số 2    x   x x   

200 
Nguyễn Thị Thu 

Hà 
  2002 0869947736 Thủ Đức 

Linh 

Trung 

Cư xá E-ktx Đại học 

Nông Lâm 
  x   x x   
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